
LGE

Mô tả sản phẩm Số Model 

Giá gắn tường

Giá gắn tường

Danh sách sản phẩm

Sơ đồ chọn mã Kích thước (mm)

LG E - 4 0 2 F B - RYG B

② Điện áp

02 = 24V AC / DC

10 = 100V AC

20 = 220V AC

① Số tầng

1 = 1 tầng

2 = 2 tầng

3 = 3 tầng

4 = 4 tầng

③ Nháy / Còi

Blank = Không nháy , không còi

FB = Có  nháy  và còi

④ Màu đèn

R = Đỏ

Y = Vàng cam

G = Xanh  lục

B = Xanh dương

C = Trắng

(Từ trên xuống dưới)

④③②①

Loại LGE:  Sáng liên tục
Loại LGE-FB : Sáng liên tục, nháy/ âm báo

Không có âm báo

Số Model Điện áp Số tầng Năng lượng tiêu thụ Mass

24V AC/DC

1

2

3

4

1 5.2W

2 7.7W 1.2kg

3 1.4kg

4 12.7W 1.5kg

1 5.2W

2 7.7W 1.2kg

3 1.4kg

4 12.7W 1.5kg

Nháy (60 fpm) và âm báo

Mass

24V AC/DC

1 2.5W

2 4.5W

3 6.5W

4 8.5W

1 5.7W

2 8.2W 1.2kg

3 1.4kg

4 13.2W 1.5kg

1 5.7W

2 8.2W 1.2kg

3 1.4kg

4 13.2W 1.5kg
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Front

* Height
1 tier:   243.9
2 tiers: 305.4
3 tiers: 366.9
4 tiers: 428.4
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Maximum Panel Thickness 9mm
Nominal cross section: Lead wire length
Power line 0.75mm2: 450
Signal line 0.3mm2: 400

3-M5

Installation Dimensional 
Drawings

Power line: 0.75mm 2

Signal line: 0.3mm 2

CKVV

CKVV

450

400

Nominal Cross-sectional Area Wire
Type

Wire 
Length

Mô tả sản phẩm Số Model 

Khối LED đỏ

Khối LED vàng cam

Khối LED xanh lá

Khối LED xanh dương

Khối LED trắng

Thành phần cấu hình lại

Mô tả sản phẩm Số Model 

Trục tâm cho tầng 1

Trục tâm cho tầng 2

Trục tâm cho tầng 3

Trục tâm cho tầng 4

Tháp tín hiệu cỡ lớn 

Bộ phận tùy chọnĐặc điểm kỹ thuật

Transistor được hỗ trợ NPN / PNP

Âm thanh báo 1 loại (Pipopipo)

Điều khiển âm lượng Không thay đổi
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Tháp tín hiệu gắn tường 

Đặc điểm kỹ thuật

Transistor được hỗ trợ NPN / PNP

Âm thanh báo Còi 1 (Pipipi…), Còi 2 (Peee, peee, peee)

Điều khiển âm lượng Không thay đổi

WEP/WE

Loại WEP : Sáng liên tục
Loại WEP-FB: Sáng liên tục, nháy/ âm báo

Xám nhạt

Loại WE : Sáng liên tục
Loại WE-FB : Sáng liên tục, nháy/ âm báo

Mạ Crom

Danh sách sản phẩm

Sơ đồ chọn mã Kích thước (mm)

WEP-502FB-RYGBC

③ Điện áp  ① Model
 Mạ Crom
Sáng nhạt

② Số tầng
3 = 3 tầng
4 = 4 tầng

5 = 5 tầng

④ Nháy/ Còi

⑤ Màu đèn 

R = Đỏ

Y = Vàng cam

Không nháy, không còi
Có nháy và còi

G = Xanh Lá

B = Xanh dương

C = Trắng

(Từ trên xuống dưới)

⑤④③① ②

*Clear lens.  Lens is transparent when o�.

Số Model Vỏ đèn Số tầng Điện áp Chức năng Còi Màu đèn 
Năng lượng

tiêu thụ
Mass

Mạ Crom/
Xám nhạt

Mạ Crom/
Xám nhạt

Mạ Crom/
Xám nhạt

Mạ Crom/
Xám nhạt

Mạ Crom/
Xám nhạt

Mạ Crom/
Xám nhạt

Mạ Crom/
Xám nhạt

Mạ Crom/
Xám nhạt

Mạ Crom/
Xám nhạt

Mạ Crom/
Xám nhạt

Mạ Crom/
Xám nhạt

Mạ Crom/
Xám nhạt

3 24V AC/DC Không Đỏ, vàng cam, xanh lá

Đỏ, vàng cam, xanh lá

1.9W

3 24V AC/DC Không Đỏ, vàng cam, xanh dương

Đỏ, vàng cam, xanh dương

1.9W

3 24V AC/DC Không Đỏ, vàng cam, trắng

Đỏ, vàng cam, trắng

1.9W

3 24V AC/DC Có

Có

Có

Có

Có

Có

3.1W

3 24V AC/DC 3.1W

3 24V AC/DC 3.1W

4 24V AC/DC Không Đỏ, vàng cam, xanh lá, xanh dương 2.4W

4 24V AC/DC Không Đỏ, vàng cam, xanh lá, trắng

Đỏ, vàng cam, xanh lá, trắng

2.4W

4 24V AC/DC Đỏ, vàng cam, xanh lá, xanh dương 3.6W

4 24V AC/DC 3.6W

5 24V AC/DC Không
Đỏ, vàng cam, xanh lá, 

xanh dương,trắng 2.9W

5 24V AC/DC
Đỏ, vàng cam, xanh lá, 

xanh dương,trắng 4.1W
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Approximately 
1000

Alarm opening

(FB model)

74
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5

Cable hole 12

* To maintain IP54 for FB 
model, install the unit with the 
alarm opening pointing down.

* Height
3 tiers: 176
4 tiers: 206
5 tiers: 236

* Pitch
3 tiers: 150
4 tiers: 180
5 tiers: 2105

0.3mm 2  UL 1007 1000

Nominal Cross-sectional Area Wire
Type

Wire 
Length

Installation Dimensional 
Drawings
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Sáng liên tục

Sáng liên tục

Sáng liên tục

Sáng liên tục

Sáng liên tục

Sáng liên tục

Sáng liên tục
và nháy

Sáng liên tục
và nháy

Sáng liên tục
và nháy

Sáng liên tục
và nháy

Sáng liên tục
và nháy

Sáng liên tục
và nháy


